
STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi

Số 

phút thi Giờ MSCB CBGD

1 TN010 Xác suất thống kê 06 48 11/5/2022 208KH 70 7h 002084 Lâm Hoàng Chương

2 TN059 Toán cao cấp B 01 28 13/5/2022 103KH 90 7h 002084 Lâm Hoàng Chương

3 TN370 Xác suất nâng cao 01 32 14/5/2022 201KH 90 7h 002084 Lâm Hoàng Chương

4 TN442 Quá trình ngẫu nhiên 01 17 14/5/2022 105KH 90 13h30 002084 Lâm Hoàng Chương

5 TN001 Vi - Tích phân A1 01 80 14/5/2022 106/B1,107/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

6 TN001 Vi - Tích phân A1 02 40 14/5/2022 105/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

7 TN001 Vi - Tích phân A1 03 80 14/5/2022 108/B1,109/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

8 TN001 Vi - Tích phân A1 04 80 14/5/2022 110/B1,111/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

9 TN001 Vi - Tích phân A1 05 80 14/5/2022 209/B1, 210/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

10 TN001 Vi - Tích phân A1 06 78 14/5/2022 211/B1,212/B1 90 8h 002605 Nguyễn Duy Cường

11 TN010 Xác suất thống kê 07 54 10/5/2022 109/B1, 108B1 90 7h 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

12 TN044 Xác suất thống kê B 01 80 11/5/2022 109/B1, 108B1 70 9h50 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

13 TN044 Xác suất thống kê B 02 40 10/5/2022 208/C2 70 13h30 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

14 TN044 Xác suất thống kê B 03 80 10/5 101/XH,102/XH 70 15h20 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

15 TN323

Các phương pháp 

thống kê hóa học 01 11 13/5/2022 PMT-KHTN 60 7h 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

16 TN426

Ứng dụng tin học cho 

toán 01 42 11/5/2022 PMT-KHTN 60 13h30 002225 Nguyễn Thị Hồng Dân

17 AQ059 Toán cao cấp M01 36 13/5/2022 404/TS 90 7h 000006 Nguyễn Hữu Khánh

18 TN358 Phân tích chuỗi thời gian 01 42 10/5/2022 209/KH 90 9h50 000006 Nguyễn Hữu Khánh

19 TN464 Giải tích thực 01 38 10/5/2022 209/KH 90 7h 000006 Nguyễn Hữu Khánh

20 TN002 Vi - Tích phân A2 06 80 5/17/2022 101/KH 90 13h30 002236 Nguyễn Trung Kiên

DANH SÁCH TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN RIÊNG HỌC KỲ 2 (21-22)
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STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi

Số 

phút thi Giờ MSCB CBGD

21 TN002 Vi - Tích phân A2 07 18 5/18/2022 206/B1 90 7h30 002236 Nguyễn Trung Kiên

22 TN002 Vi - Tích phân A2 08 34 7/5/22 105/B1 90 8h 000040 Bùi Anh Kiệt

23 TN002 Vi - Tích phân A2 09 67 7/5/22 106/B1 90 8h 000040 Bùi Anh Kiệt

24 TN002 Vi - Tích phân A2 10 80 7/5/22 107/B1 90 8h 000040 Bùi Anh Kiệt

25 TN002 Vi - Tích phân A2 02 25 11/05/2022  202/XH 90 07:00 000004 Trần Ngọc Liên

26 TN002 Vi - Tích phân A2 05 12 12/05/2022  302/MT 90 13:00 000004 Trần Ngọc Liên

27 TN013 Đại số tuyến tính 01 79 5/7/2022 201+202/C1 60 14:00 000003 Hồ Hữu Lộc

28 TN013 Đại số tuyến tính 02 78 5/9/2022 111+110/C1 60 14:00 000003 Hồ Hữu Lộc

29 TN013 Đại số tuyến tính 03 79 5/9/2022 111+110/C1 60 15:20 000003 Hồ Hữu Lộc

30 TN013 Đại số tuyến tính 04 44 5/7/2022 201/C1 60 15:20 000003 Hồ Hữu Lộc

31 TN010 Xác suất thống kê 03 79 5/11/2022 111/B1 70 07:00 001111 Trần Văn Lý

32 TN010 Xác suất thống kê 04 80 5/11/2022 111/B1 70 13:30 001111 Trần Văn Lý

33 TN010 Xác suất thống kê 05 79 5/10/2022 114/B1 70 13:30 001111 Trần Văn Lý

34 TN441 Thống kê nhiều chiều 01 25 5/14/2022 Phòng máy tính 90 13:30 001111 Trần Văn Lý

35 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 05 80 5/13/2022 102KH+103KH 90 13g30 002085 Phạm Bích Như

36 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 06 31 5/12/2022 102KH 90 13g30 002085 Phạm Bích Như

37 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 07 79 5/10/2022 102KH+103KH 90 13g30 002085 Phạm Bích Như

38 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 08 77 5/10/2022 102KH+103KH 90 15g30 002085 Phạm Bích Như

39 TN220

Đại số tuyến tính và 

hình học 01 71 5/10/2022 102KH+101KH 90 7g00 002085 Phạm Bích Như

40 TN347 Toán rời rạc - TTK 01 76 5/11/2022 109B1+110B1 90 9g00 002085 Phạm Bích Như

41 TN099 Vi - Tích phân 01 80 5/12/2022 101XH 90 7g00 000009 Lê Thị Kiều Oanh



STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi

Số 

phút thi Giờ MSCB CBGD

42 TN099 Vi - Tích phân 02 50 5/11/2022 106B1 90 9g50 000009 Lê Thị Kiều Oanh

43 TN099 Vi - Tích phân 03 79 5/11/2022 212B1 90 7g00 000009 Lê Thị Kiều Oanh

44 TN099 Vi - Tích phân M01 39 5/13/2022 CLC2CN 90 14g00 000009 Lê Thị Kiều Oanh

45 TN162 Phương trình vi phân - TTK01 58 5/9/2022 205A/B1 90 14g00 000009 Lê Thị Kiều Oanh

46 TN188 Giải tích 1 01 77 5/12/2022 101KL 90 8g50 000009 Lê Thị Kiều Oanh

47 TN010 Xác suất thống kê 08 74 5/17/2022 115/B1 90 09g00 002371 Nguyễn Văn Pha

48 TN099 Vi - Tích phân 10 39 5/5/2022 109/B1 90 15g20 001945 Nguyễn Thành Quí

49 TN099 Vi - Tích phân 11 51 5/6/2022 114/B1 90 13g30 001945 Nguyễn Thành Quí

50 TN169 Anh văn chuyên môn - TTK01 12 5/12/2022 210/KH 45 13g30 001945 Nguyễn Thành Quí

51 TN191 Giải tích hàm 01 30 5/10/2022 205/KH 90 7g30 001945 Nguyễn Thành Quí

52 TN001 Vi - Tích phân A1 M01 34 14/5/2022 90 7h30 001845 Đinh Ngọc Quý

53 TN001 Vi - Tích phân A1 M02 23 14/5/2022 103/KH 90 7h30 001845 Đinh Ngọc Quý

54 TN002 Vi - Tích phân A2 01 80 14/5/2022 102/KH 90 7h30 001845 Đinh Ngọc Quý

55 TN002 Vi - Tích phân A2 G01 49 14/5/2022 101/KH 90 7h30 001845 Đinh Ngọc Quý

56 TN344 Phương pháp tính - TTK 01 42 17/5/2022 phòng máy BMTOAN 90 7h30 001845 Đinh Ngọc Quý

57 TN010 Xác suất thống kê M01 36 5/4/2022 CLC1/CN 60 7h30 000007 Võ Văn Tài

58 TN010 Xác suất thống kê M02 22 5/6/2022 CLC1/CN 60 7h30 000007 Võ Văn Tài

59 TN355 Thống kê Bayes 01 40 11/5/2022 208/KH 90 7h 000007 Võ Văn Tài

60 TN467 Phân loại và phân tích chùm01 28 Làm tiểu luận 000007 Võ Văn Tài

61 TN002 Vi - Tích phân A2 03 80 5/5/2022 HTR/KL 90 7h 001110 Đặng Hoàng Tâm

62 TN002 Vi - Tích phân A2 04 80 06/05/2022109+110/B1 90 13h30 001110 Đặng Hoàng Tâm

63 TN006 Toán cao cấp A 01 79 10/5/2022 212/B1 60 9h 002839 Trần Ngọc Tâm



STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi

Số 

phút thi Giờ MSCB CBGD

64 TN006 Toán cao cấp A 02 63 11/5/2022 212/B1 60 9h 002839 Trần Ngọc Tâm

65 TN006 Toán cao cấp A M04 33 9/5/2022 406/D2 60 002839 Trần Ngọc Tâm

66 TN099 Vi - Tích phân 04 78 10/05/2022103/KH 103/KH 90 7h 001110 Đặng Hoàng Tâm

67 TN099 Vi - Tích phân 05 79 09/05/2022 103103/KH 90 7h 001110 Đặng Hoàng Tâm

68 TN099 Vi - Tích phân 06 65 5/10/2022 105/B1 90 001110 Đặng Hoàng Tâm

69 TN099 Vi - Tích phân 07 77 10/5/2022 104/C1 60 13h30 002839 Trần Ngọc Tâm

70 TN099 Vi - Tích phân 08 77 10/5/2022 115/B1 60 7h 002839 Trần Ngọc Tâm

71 TN099 Vi - Tích phân 09 35 10/5/2022 104/C1 60 15h30 002839 Trần Ngọc Tâm

72 TN099 Vi - Tích phân M02 9 12/5/2022 406/D2 60 7h30 002839 Trần Ngọc Tâm

73 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 04 79 5/12/2022 208KH 90 9g50 000049 Lê Phương Thảo

74 TN006 Toán cao cấp A 04 17 5/5/2022 114B1 90 15h20 002303 Nguyễn Tử Thịnh

75 TN006 Toán cao cấp A 05 24 5/7/2022 207C2 90 13h30 002303 Nguyễn Tử Thịnh

76 TN006 Toán cao cấp A 06 52 5/7/2022 204B1 90 7h00 002303 Nguyễn Tử Thịnh

77 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 02 77 5/7/2022 204B1 90 8h50 002303 Nguyễn Tử Thịnh

78 TN006 Toán cao cấp A 03 80 5/6/2022 106/C1 60 7g00 002149 Trần Quốc Duy

79 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 09 65 10/5/2022 111/B1 90 15h20 002715 Nguyễn Thị Cẩm Tú

80 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 10 79 10/5/2022 111/B1 90 13h30 002715 Nguyễn Thị Cẩm Tú

81 TN006 Toán cao cấp A D01 75 13/5/2022 107/B1 90 7h10 001518 Lê Thanh Tùng

82 TN006 Toán cao cấp A M01 36 13/5/2022 403/D2 90 13h45 001518 Lê Thanh Tùng

83 TN006 Toán cao cấp A M02 37 12/5/2022 403/D2 90 13h45 001518 Lê Thanh Tùng

84 TN006 Toán cao cấp A M03 38 10/5/2022 CLC2CN 90 13h45 001518 Lê Thanh Tùng



STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi

Số 
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85 TN157 Giải tích 3 01 43 14/5/2022 204/NN 90 13h45 001518 Lê Thanh Tùng

86 TN010 Xác suất thống kê 01 80 11/5/2022 110/B1 90 7h00 000008 Dương Thị Tuyền

87 TN010 Xác suất thống kê 02 80 10/5/2022 111/B1 90 7h00 000008 Dương Thị Tuyền

88 TN440

Xác suất và thống kê - 

TTK 01 78 13/5/2022 111/B1 90 13h30 000008 Dương Thị Tuyền

89 TN011 Thống kê xã hội học 01 48 9/5/2022 108/B1 60 9h50 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

90 TN011 Thống kê xã hội học B01 44 4/28/2022 107/A3 60 7h 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

91 TN011 Thống kê xã hội học B02 90 4/26/2022 211/B1 60 7h 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

92 TN011 Thống kê xã hội học G01 42 10/5/2022 102/C1 60 9h50 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

93 TN346 Xử lý số liệu thống kê 01 46 13/5/2022 PMT-KHTN 60 7h 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

94 TN472 Thống kê ứng dụng 01 39 Làm tiểu luận 001846 Lê Thị Mỹ Xuân

95 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 01 80 11/5/2022 102/KL 90 7h00 001193 Nguyễn Thị Thảo Trúc

96 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học G01 49 13/5/2022 102/C1 90 7h00 001193 Nguyễn Thị Thảo Trúc

97 TN001 Vi - Tích phân A1 07 20 14/5/2022 304C2 90 15h15 001724 Phạm Thị Vui

98 TN001 Vi - Tích phân A1 08 19 14/5/2022 304C2 90 15h15 001724 Phạm Thị Vui

99 TN001 Vi - Tích phân A1 09 31 14/5/2022 304C2 90 15h15 001724 Phạm Thị Vui

100 TN012

Đại số tuyến tính và 

hình học 03 72 10/5 105/NN 90 phút 13h30 001329 Nguyễn Hoàng Xinh



BỘ MÔN VẬT LÝ

STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thiSố phút thiGiờ MSCB CBGD

1 TN048 Vật lý đại cương 03 67 10/5/2022 202/KH 90 phút 17h-18h30 001250 Nguyễn Thị Kim Chi

2 TN048 Vật lý đại cương 04 70 10/5/2022 203/KH 90 phút 17h-18h30 001250 Nguyễn Thị Kim Chi

3 TN016 Điện và quang đại cương 01 12 12/5/2022 210  60 phút 10h-11h 000010 Dương Hiếu Đẩu

4 TN273 Vật lý thống kê 01 15 9/5/2022 104  60 phút 8h-9h 000010 Dương Hiếu Đẩu

5 TN274

Anh văn chuyên môn 

- VLKT 01 30 13/5/2022 204  70 phút 10h-11h10 000010 Dương Hiếu Đẩu

6 TN048 Vật lý đại cương 10 70 4/5/2022 Online 90 phút 8h-9h30 002243 Nguyễn Thị Hồng

7 TN048 Vật lý đại cương 11 59 5/5/2022 Online 90 phút 9h-10h30 002243 Nguyễn Thị Hồng

8 TN280

Nhập môn khoa học 

vật liệu 01 15 4/29/2022 Online 90 phút 8h-9h30 002243 Nguyễn Thị Hồng

9 TN048 Vật lý đại cương 01 70 5/11/2022 111/B1 90 phút 13h30 001109 Nguyễn Văn Hợp

10 TN048 Vật lý đại cương 02 66 5/12/2022 109/B1 90 phút 7h00 001109 Nguyễn Văn Hợp

11 TN259 Nhiệt học 01 70 23/5/22 115B1 90 phút 7h-8g30 001600 Trần Yến Mi

12 TN048 Vật lý đại cương 05 69 29/04/22 115/B1 90 phút 8h00 001847 Nguyễn Thị Kim Ngân

13 TN048 Vật lý đại cương 06 69 28/04/22 111/B1 90 phút 9h00 001847 Nguyễn Thị Kim Ngân

14 TN048 Vật lý đại cương 07 31 29/04/22 203/KH 90 phút 14h00 001847 Nguyễn Thị Kim Ngân

15 TN267 Toán cho vật lý 01 16 27/04/22 209/KH 90 phút 7h30 001075 Nguyễn Thanh Phong

16 TN268

Cơ học lượng tử 

ứng dụng 1 01 32 5/5/2022 Hội trường90 phút 7h30 001075 Nguyễn Thanh Phong

17 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 01 27 5/9/2022 109/B1 75 phút 9h50 001740 Trần Thị Ngọc Thảo

18 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 02 16 5/4/2022 110/B1 75 phút 9h50 001740 Trần Thị Ngọc Thảo

19 TN048 Vật lý đại cương 08 70 13/05/22 207, 208/KH90 phút 17h 001848 Phạm Thị Bích Thảo

20 TN048 Vật lý đại cương 09 26 13/05/22 208/KH 90 phút 17h 001848 Phạm Thị Bích Thảo

DANH SÁCH TỔ CHỨC THI HỌC PHẦN RIÊNG HỌC KỲ 2 (21-22)
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21 TN272 Vật lý chất rắn 01 23 5/11/2022 206/KH 90 phút 9h-11h 001108 Nguyễn Thành Tiên

22 TN275 Vật lý tính toán 01 27 5/13/2022 302/XH 90 phút 7h30-9h30 001108 Nguyễn Thành Tiên

23 TN270

Vật lý hạt nhân và 

nguyên tử 01 38 5/17/2022 202/C2 90 phút 1h30-3h30 001998 Dương Quốc Chánh Tín

24 TN270

Vật lý hạt nhân và 

nguyên tử 02 37 5/16/2022 104/C2 90 phút 7h-8h30 001998 Dương Quốc Chánh Tín

25 TN014 Cơ và nhiệt đại cương M02 37 20/4/2022 406/D2 60 phút 7h30-8h30 001076 Nguyễn Trí Tuấn

26 TN014 Cơ và nhiệt đại cương M03 39 19/4/2022 406/D2 60 phút 15h30-16h30 001076 Nguyễn Trí Tuấn

27 TN014 Cơ và nhiệt đại cương M04 10 19/4/2022 406/D2 60 phút 13h30-14h30 001076 Nguyễn Trí Tuấn

28 TN048 Vật lý đại cương 12 70 18/4/2022 111/B1 75 7.30 000013 Huỳnh Thanh Tuấn

29 TN265 Kỹ thuật điện 01 12 9/5/2022 209/KH 60 phút 13h30-14h30 001076 Nguyễn Trí Tuấn

30 TN282 Quang học ứng dụng 01 15 19/4/2022 210/KH 90 phút 10h-11h30 001076 Nguyễn Trí Tuấn

31 TN286 Cảm biến và ứng dụng 01 15 210/KH 120 phút 7h-9h 001076 Nguyễn Trí Tuấn

32 TN271 Điện động lực học 01 15 5/11/2022 107/C2 60 phút 7h-8h 002238 Trịnh Thị Ngọc Gia

33 TN014 Cơ và nhiệt đại cương C01 34 5/9/2022 102C1 60 phút 7h-8h 001728 Nguyễn Thị Thúy Hằng

34 TN014 Cơ và nhiệt đại cương M01 38 5/10/2022 403D2 60 phút 13h30-14h30 001728 Nguyễn Thị Thúy Hằng



BỘ MÔN HÓA HỌC
STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ MSCB CBGD

1 TN019 Hóa học đại cương 01 81 08/05/22 101/KH và 102/KH 001135 Lê Thị Bạch

2 TN019 Hóa học đại cương 02 81 08/05/22 103/KH và 104/KH 001135 Lê Thị Bạch

3 TN039 Hóa học đại cương M01 48 6/5/22 101/KH 001135 Lê Thị Bạch

4 TN039 Hóa học đại cương M02 46 6/5/22 102/KH 001135 Lê Thị Bạch

5 TN111 Hóa Hữu cơ 1 01 49 15/05/22 Hội trường KSP 90 7h 002100 Nguyễn Phúc Đảm

6 TN111 Hóa Hữu cơ 1 02 31 15/05/22 Hội trường KSP 90 7h 002100 Nguyễn Phúc Đảm

7 TN111 Hóa Hữu cơ 1 03 37 15/05/22 Hội trường KSP 90 7h 002100 Nguyễn Phúc Đảm

8 TN361 Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ 01 41 17/05/22 107/B1 60 9h50 002100 Nguyễn Phúc Đảm

9 TN051 Hóa học đại cương 1 M01 36 24/04/22 103/KH 90 14 000021 Nguyễn Văn Đạt

10 TN102 Hóa học đại cương 2 02 67 24/04/22 101/KH 100 14 000021 Nguyễn Văn Đạt

11 TN102 Hóa học đại cương 2 03 68 24/04/22 102/KH 100 14 000021 Nguyễn Văn Đạt

12 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 01 50 10/05/22 111/B1 60 10 001743 Trần Quang Đệ

13 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 02 64 11/05/22 114/B1 60 10 001743 Trần Quang Đệ

14 TN390 Phản Ứng độc hại của thuốc 01 52 10/05 101/KH 45 08:00 002846 Quách Thị Hồng Dung

15 TN427 An toàn và quản lý phòng thí nghiệm 01 50 29/04/22 308/CN 60 8 001807 Đặng Huỳnh Giao

16 TN039 Hóa học đại cương 01 45 09/05/22 114B1 60 15h20 001496 Huỳnh Thu Hạnh

17 TN109 Hóa lý 2 01 47 17/5/22 106B1 90 07:00 001865 Nguyễn Mộng Hoàng

18 TN109 Hóa lý 2 02 77 17/5/22 107B1 90 07:00 001865 Nguyễn Mộng Hoàng

19 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 03 61 28/4 111 B1 90 09:30 001410 Tôn Nữ Liên Hương

20 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 04 34 29/04 111 B1 90 09:30 001410 Tôn Nữ Liên Hương

21 TN361 Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ 03 62 27/4 HT KKHTN 90 09:30 001410 Tôn Nữ Liên Hương

22 TN395 Kỹ thuật tách chiết hợp chất thiên nhiên 01 32 19/4 104/KH 60 09:30 001410 Tôn Nữ Liên Hương

23 TN395 Kỹ thuật tách chiết hợp chất thiên nhiên 02 49 23/4 104/KH 60 09:30 001410 Tôn Nữ Liên Hương

24 TN452 Hóa học hợp chất thiên nhiên 01 22 23/4 104/KH 90 08:00 001410 Tôn Nữ Liên Hương

25 TN454 Hóa dược 2 01 75 11/5 208/KH 60 14:00 700406 Phạm Thị Tố Liên

26 TN454 Hóa dược 2 02 74 9/5 208/KH 60 08:00 700406 Phạm Thị Tố Liên

27 TN247 Hóa vô cơ 2 01 87 10/5 107/B1 120 07:00 001534 Ngô Quốc Luân

28 TN247 Hóa vô cơ 2 02 87 4/5 107/B1 120 09:00 001534 Ngô Quốc Luân

29 TN019 Hóa học đại cương 03 78 12/5/22 107/B1 90 07:00 001765 Ngô Trương Ngọc Mai

30 TN119 Hóa học vô cơ 01 51 21/05/22 202/KH 120 07:00 001073 Lương Thị Kim Nga

31 TN247 Hóa vô cơ 2 03 74 21/05/22 202/KH 120 13:30 001073 Lương Thị Kim Nga

32 TN456 Dược lý học 01 70 5/20/2022 101,102/KH 60 07:00 002841 Trương Huỳnh Kim Ngọc

33 TN456 Dược lý học 02 55 5/20/2022 103/KH 60 07:00 002841 Trương Huỳnh Kim Ngọc

34 TN119 Hóa học vô cơ 02 65 12/5/2022 102/KH 90 08:30 001506 Phạm Vũ Nhật

35 TN119 Hóa học vô cơ 03 65 12/5/2022 101/KH 90 08:30 001506 Phạm Vũ Nhật

36 TN247 Hóa vô cơ 2 04 57 9/5/2022 101/KH 90 09:00 001506 Phạm Vũ Nhật

37 TN301 Hóa lượng tử đại cương 01 48 6/5/2022 208/KH 90 09:30 001506 Phạm Vũ Nhật

38 TN249 Hóa hữu cơ -2 01 39 001610 Thái Thị Tuyết Nhung

39 TN109 Hóa lý 2 04 84 001674 Hồ Quốc Phong

40 TN163 Anh văn chuyên môn - Hóa học 01 43 5/5/2022 301/D2 90 13.30 000016 Lê Thanh Phước

41 TN163 Anh văn chuyên môn - Hóa học 02 58 5/5/2022 206/KH 90 15.20 000016 Lê Thanh Phước
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42 TN361 Các phương pháp phổ nghiệm hữu cơ 02 64 6/5/2022 112/NN 60 13.30 000016 Lê Thanh Phước

43 TN455 Tổng hợp hóa dược 01 12 6/5/2022 202/C2 60 7.00 000016 Lê Thanh Phước

44 TN457 Hóa học các hợp chất dị vòng 01 30 10/5/2022 114/B1 60 9.50 000016 Lê Thanh Phước

45 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương C01 102 15/5/2022 101, 102/KH 75 14:00 002394 Hà Thị Kim Quy

46 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương C02 70 15/5/2022 103/KH 75 14:00 002394 Hà Thị Kim Quy

47 TN240 Quan hệ cấu trúc và hoạt tính sinh học 01 79 8/5/2022 101/KH 75 14:00 002394 Hà Thị Kim Quy

48 TN240 Quan hệ cấu trúc và hoạt tính sinh học 02 49 8/5/2022 102/KH 75 14:00 002394 Hà Thị Kim Quy

49 TN023 Hóa phân tích đại cương 02 17 15/5/2022 201/KH 17 14:00 002782 Nguyễn Quốc Châu Thanh

50 TN023 Hóa phân tích đại cương 03 44 16/5/2022 202/KH 44 14:00 002782 Nguyễn Quốc Châu Thanh

51 TN023 Hóa phân tích đại cương 04 24 17/5/2022 201/KH 24 14:00 002782 Nguyễn Quốc Châu Thanh

52 TN023 Hóa phân tích đại cương 05 12 18/5/2022 202/KH 12 14:00 002782 Nguyễn Quốc Châu Thanh

53 TN023 Hóa phân tích đại cương 06 21 19/5/2022 201/KH 21 14:00 002782 Nguyễn Quốc Châu Thanh

54 TN108 Hóa lý 1 01 26 11/5/2022 205/KH 90 13:30 002229 Lương Huỳnh Vủ Thanh

55 TN125 Hóa phân tích - CNHH 01 79 12/5/2022 307/CN 75 14:00 002229 Lương Huỳnh Vủ Thanh

56 TN125 Hóa phân tích - CNHH 02 79 12/5/2022 308/CN 75 15:20 002229 Lương Huỳnh Vủ Thanh

57 TN109 Hóa lý 2 03 85 001675 Đoàn Văn Hồng Thiện

58 TN367 Hóa dược 01 16 5/11/2022 Online 90 14:00 002848 Phạm Duy Toàn

59 TN378 Bào chế và sinh dược học 01 60 5/10/2022 101/KH 60 17:00 002848 Phạm Duy Toàn

60 TN378 Bào chế và sinh dược học 02 61 5/10/2022 102/KH 60 17:00 002848 Phạm Duy Toàn

61 TN438 Phân tích kỹ thuật 01 62 5/14/2022 101/KH 60 17:00 002848 Phạm Duy Toàn

62 TN458 Kỹ thuật kiểm nghiệm dược 01 33 5/14/2022 102/KH 60 17:00 002848 Phạm Duy Toàn

63 TN102 Hóa học đại cương 2 01 53 002314 Nguyễn Điền Trung

64 TN243 Hóa học Dược liệu 01 60 21/05/2022 102/KH 60 8:00 000020 Nguyễn Trọng Tuân

65 TN023 Hóa phân tích đại cương B01 75 002101 Hoàng Hải Yến

66 TN023 Hóa phân tích đại cương B02 86 002101 Hoàng Hải Yến

67 TN023 Hóa phân tích đại cương C01 42 002101 Hoàng Hải Yến

68 TN023 Hóa phân tích đại cương C02 77 002101 Hoàng Hải Yến

69 TN117 Hóa phân tích 2 01 66 002101 Hoàng Hải Yến

70 TN117 Hóa phân tích 2 02 59 002101 Hoàng Hải Yến

71 TN117 Hóa phân tích 2 03 68 002101 Hoàng Hải Yến

72 TN117 Hóa phân tích 2 04 68 002101 Hoàng Hải Yến

73 TN451 Thực vật dược 01 105 15/5/2022 204/B1 60 14:00 001137 Đặng Minh Quân

74 TN249 Hóa hữu cơ 2 02 80 5/7/2022 101-102/KH 90 14:00 19 Bùi Thị Bửu Huê

75 TN249 Hóa hữu cơ 2 03 80 5/7/2022 103-104/KH 90 14:00 19 Bùi Thị Bửu Huê



BỘ MÔN SINH HỌC
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1 TN025 Sinh học đại cương A1 01 49 10/5/2022 209KH 60 13:30 002453 Võ Thị Tú Anh

2 TN057 Sinh học đại cương M01 36 18/5/2022 404/D2 35 08:00 002453 Võ Thị Tú Anh

3 TN128 Thống kê sinh học 02 60 16/5/2022 104/KH 60 09:50 000024 Bùi Tấn Anh

4 TN184 Di truyền học 01 43 11/5/2022 104/KH 90 13:30 000024 Bùi Tấn Anh

5 TN028 Sinh học đại cương A2 03 17 5/10/2022 208/KH 60 13h30 000027 Phan Kim Định

6 TN028 Sinh học đại cương A2 04 19 5/10/2022 109/B1 60 15h20 000027 Phan Kim Định

7 TN028 Sinh học đại cương A2 B02 85 5/5/2022 101/DB 60 7h00 000027 Phan Kim Định

8 TN097 Động vật học 01 25 5/6/2022 209/KH 90 7h00 000027 Phan Kim Định

9 TN098 TT. Động vật học 01 24 5/10/2022 PTN 60 7h00 000027 Phan Kim Định

10 TN028 Sinh học đại cương A2 01 51 5/12/2022 114B1 60 07:00 000028 Nguyễn Thị Dơn

11 TN028 Sinh học đại cương A2 D01 96 5/11/2022 201C1 60 13:30 000028 Nguyễn Thị Dơn

12 TN149 Mô động vật 01 47 5/10/2022 105KH 90 13:30 000028 Nguyễn Thị Dơn

13 TN150 TT. Mô động vật 01 36 18/05/22 PTN 60 07:00 000028 Nguyễn Thị Dơn

14 TN028 Sinh học đại cương A2 02 16 5/5/2022 114B1 70 13h30 002300 Phạm Khánh Nguyên Huân

15 TN128 Thống kê sinh học 03 60 5/14/2022 102KH 70 14h00 002300 Phạm Khánh Nguyên Huân

16 TN128 Thống kê sinh học 04 59 5/14/2022 103/KH 70 14h00 002300 Phạm Khánh Nguyên Huân

17 TN042 Sinh học đại cương 03 50 5/17/2022 104/KH 40 13h30 001971 Nguyễn Thị Kim Huê

18 TN095 Thực vật học 01 23 5/11/2022 209/KH 70 14h00 001971 Nguyễn Thị Kim Huê

19 TN128 Thống kê sinh học 01 40 17/5/2022 104/KH 90 15h30 001971 Nguyễn Thị Kim Huê

20 TN130 Sinh học rong 01 61 25/4/2022 208/KH 90 09h50 000106 Nguyễn Thị Phi Oanh

21 TN237 Anh văn chuyên môn - Sinh học 01 21 10/5/2022 BM Sinh hoc90 15h20 000106 Nguyễn Thị Phi Oanh

22 TN339 Độc chất học môi trường 01 55 9/5/2022 210/KH 90 08h00 000106 Nguyễn Thị Phi Oanh

23 TN028 Sinh học đại cương A2 B01 74 5/6/2022 101/DB 90 07:00 001100 Ngô Thanh Phong

24 TN042 Sinh học đại cương 01 48 4/28/2022 209 KH 70 14:00 002609 Trương Thị Phương Thảo

25 TN042 Sinh học đại cương 02 49 4/28/2022 209 KH 70 15:20 002609 Trương Thị Phương Thảo

26 TN235 Hóa sinh học 01 31 5/13/2022 210KH 60 07:00 001040 Đái Thị Xuân Trang

27 TN384 Thử nghiệm sinh học 01 43 5/6/2022 209KH 60 09:50 001040 Đái Thị Xuân Trang

28 TN397 Sinh học miễn dịch 01 75 5/4/2022 107B1 60 07:00 001040 Đái Thị Xuân Trang

29 TN397 Sinh học miễn dịch 02 72 5/5/2022 110B1 60 07:00 001040 Đái Thị Xuân Trang
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